
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học (TG2209) - 02 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 15DTT14001 Hoàng Văn Châm 26/09/87 K13DLTTHA11

2 15DTT14002 Nguyễn Văn Chiến 17/04/88 K13DLTTHA12

3 15DTT14004 Lê Thị Dung 30/07/94 K13DLTTHA13

4 15DTT14005 Ngô Thị Duyên 12/12/88 K13DLTTHA14

5 15DTT14006 Hoàng Văn Đông 16/05/90 K13DLTTHA15

6 15DTT14007 Nguyễn Thị Hằng 26/09/76 K13DLTTHA16

7 15DTT14008 Hà Thị Hiền 04/10/92 K13DLTTHA17

8 15DTT14009 Nguyễn Thị Hiền 03/07/71 K13DLTTHA18

9 15DTT14011 Nguyễn Trung Hiếu 02/08/94 K13DLTTHA19

10 15DTT14012 Vũ Thị Minh Huệ 12/12/90 K13DLTTHA110

11 15DTT14017 Phùng Thị Mỹ Lệ 29/10/88 K13DLTTHA111

12 15DTT14018 Hoàng Thị Lịch 10/02/88 K13DLTTHA112

13 15DTT14019 Trần Văn May 17/10/90 K13DLTTHA113

14 15DTT14021 Nguyễn Đức Ph­¬ng 24/08/86 K13DLTTHA114

15 15DTT14022 Bồn Thị Sáu 20/07/85 K13DLTTHA115

16 15DTT14023 Nguyễn Thị Sới 09/12/90 K13DLTTHA116

17 15DTT14024 Đặng Thị Tân 27/07/85 K13DLTTHA117

18 15DTT14025 Phan Trung Thành 09/10/87 K13DLTTHA118

19 15DTT14026 Hà Thị H­¬ng Thảo 24/05/88 K13DLTTHA119

20 15DTT14029 Phạm Thị Thu 03/03/90 K13DLTTHA120

21 15DTT14030 Nguyễn Thị Thúy 18/12/91 K13DLTTHA121

22 15DTT14031 Nguyễn Thị Trang 11/06/86 K13DLTTHA122

23 15DTT14032 Nguyễn Thị H­¬ng Trang 11/06/80 K13DLTTHA123

24 15DTT14033 Đào Thị Tuyết 10/12/80 K13DLTTHA124

25 15DTT14034 Phùng Thị Vân 08/08/91 K13DLTTHA125

26 15DTT14036 Hoàng Quốc Việt 03/02/94 K13DLTTHA126

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật ở TH (TG2233) - 01 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 15DTT14001 Hoàng Văn Châm 26/09/87 K13DLTTHA11

2 15DTT14002 Nguyễn Văn Chiến 17/04/88 K13DLTTHA12

3 15DTT14004 Lê Thị Dung 30/07/94 K13DLTTHA13

4 15DTT14005 Ngô Thị Duyên 12/12/88 K13DLTTHA14

5 15DTT14006 Hoàng Văn Đông 16/05/90 K13DLTTHA15

6 15DTT14007 Nguyễn Thị Hằng 26/09/76 K13DLTTHA16

7 15DTT14008 Hà Thị Hiền 04/10/92 K13DLTTHA17

8 15DTT14009 Nguyễn Thị Hiền 03/07/71 K13DLTTHA18

9 15DTT14011 Nguyễn Trung Hiếu 02/08/94 K13DLTTHA19

10 15DTT14012 Vũ Thị Minh Huệ 12/12/90 K13DLTTHA110

11 15DTT14017 Phùng Thị Mỹ Lệ 29/10/88 K13DLTTHA111

12 15DTT14018 Hoàng Thị Lịch 10/02/88 K13DLTTHA112

13 15DTT14019 Trần Văn May 17/10/90 K13DLTTHA113

14 15DTT14021 Nguyễn Đức Ph­¬ng 24/08/86 K13DLTTHA114

15 15DTT14022 Bồn Thị Sáu 20/07/85 K13DLTTHA115

16 15DTT14023 Nguyễn Thị Sới 09/12/90 K13DLTTHA116

17 15DTT14024 Đặng Thị Tân 27/07/85 K13DLTTHA117

18 15DTT14025 Phan Trung Thành 09/10/87 K13DLTTHA118

19 15DTT14026 Hà Thị H­¬ng Thảo 24/05/88 K13DLTTHA119

20 15DTT14029 Phạm Thị Thu 03/03/90 K13DLTTHA120

21 15DTT14030 Nguyễn Thị Thúy 18/12/91 K13DLTTHA121

22 15DTT14031 Nguyễn Thị Trang 11/06/86 K13DLTTHA122

23 15DTT14032 Nguyễn Thị H­¬ng Trang 11/06/80 K13DLTTHA123

24 15DTT14033 Đào Thị Tuyết 10/12/80 K13DLTTHA124

25 15DTT14034 Phùng Thị Vân 08/08/91 K13DLTTHA125

26 15DTT14036 Hoàng Quốc Việt 03/02/94 K13DLTTHA126

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Ph­¬ng pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 2 (TH2210) - 01 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 15DTT14001 Hoàng Văn Châm 26/09/87 K13DLTTHA11

2 15DTT14002 Nguyễn Văn Chiến 17/04/88 K13DLTTHA12

3 15DTT14004 Lê Thị Dung 30/07/94 K13DLTTHA13

4 15DTT14005 Ngô Thị Duyên 12/12/88 K13DLTTHA14

5 15DTT14006 Hoàng Văn Đông 16/05/90 K13DLTTHA15

6 15DTT14007 Nguyễn Thị Hằng 26/09/76 K13DLTTHA16

7 15DTT14008 Hà Thị Hiền 04/10/92 K13DLTTHA17

8 15DTT14009 Nguyễn Thị Hiền 03/07/71 K13DLTTHA18

9 15DTT14011 Nguyễn Trung Hiếu 02/08/94 K13DLTTHA19

10 15DTT14012 Vũ Thị Minh Huệ 12/12/90 K13DLTTHA110

11 15DTT14017 Phùng Thị Mỹ Lệ 29/10/88 K13DLTTHA111

12 15DTT14018 Hoàng Thị Lịch 10/02/88 K13DLTTHA112

13 15DTT14019 Trần Văn May 17/10/90 K13DLTTHA113

14 15DTT14021 Nguyễn Đức Ph­¬ng 24/08/86 K13DLTTHA114

15 15DTT14022 Bồn Thị Sáu 20/07/85 K13DLTTHA115

16 15DTT14023 Nguyễn Thị Sới 09/12/90 K13DLTTHA116

17 15DTT14024 Đặng Thị Tân 27/07/85 K13DLTTHA117

18 15DTT14025 Phan Trung Thành 09/10/87 K13DLTTHA118

19 15DTT14026 Hà Thị H­¬ng Thảo 24/05/88 K13DLTTHA119

20 15DTT14029 Phạm Thị Thu 03/03/90 K13DLTTHA120

21 15DTT14030 Nguyễn Thị Thúy 18/12/91 K13DLTTHA121

22 15DTT14031 Nguyễn Thị Trang 11/06/86 K13DLTTHA122

23 15DTT14032 Nguyễn Thị H­¬ng Trang 11/06/80 K13DLTTHA123

24 15DTT14033 Đào Thị Tuyết 10/12/80 K13DLTTHA124

25 15DTT14034 Phùng Thị Vân 08/08/91 K13DLTTHA125

26 15DTT14036 Hoàng Quốc Việt 03/02/94 K13DLTTHA126

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Chuyên đề Tiếng Việt (TH2211) - 01 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 15DTT14001 Hoàng Văn Châm 26/09/87 K13DLTTHA11

2 15DTT14002 Nguyễn Văn Chiến 17/04/88 K13DLTTHA12

3 15DTT14004 Lê Thị Dung 30/07/94 K13DLTTHA13

4 15DTT14005 Ngô Thị Duyên 12/12/88 K13DLTTHA14

5 15DTT14006 Hoàng Văn Đông 16/05/90 K13DLTTHA15

6 15DTT14007 Nguyễn Thị Hằng 26/09/76 K13DLTTHA16

7 15DTT14008 Hà Thị Hiền 04/10/92 K13DLTTHA17

8 15DTT14009 Nguyễn Thị Hiền 03/07/71 K13DLTTHA18

9 15DTT14011 Nguyễn Trung Hiếu 02/08/94 K13DLTTHA19

10 15DTT14012 Vũ Thị Minh Huệ 12/12/90 K13DLTTHA110

11 15DTT14017 Phùng Thị Mỹ Lệ 29/10/88 K13DLTTHA111

12 15DTT14018 Hoàng Thị Lịch 10/02/88 K13DLTTHA112

13 15DTT14019 Trần Văn May 17/10/90 K13DLTTHA113

14 15DTT14021 Nguyễn Đức Ph­¬ng 24/08/86 K13DLTTHA114

15 15DTT14022 Bồn Thị Sáu 20/07/85 K13DLTTHA115

16 15DTT14023 Nguyễn Thị Sới 09/12/90 K13DLTTHA116

17 15DTT14024 Đặng Thị Tân 27/07/85 K13DLTTHA117

18 15DTT14025 Phan Trung Thành 09/10/87 K13DLTTHA118

19 15DTT14026 Hà Thị H­¬ng Thảo 24/05/88 K13DLTTHA119

20 15DTT14029 Phạm Thị Thu 03/03/90 K13DLTTHA120

21 15DTT14030 Nguyễn Thị Thúy 18/12/91 K13DLTTHA121

22 15DTT14031 Nguyễn Thị Trang 11/06/86 K13DLTTHA122

23 15DTT14032 Nguyễn Thị H­¬ng Trang 11/06/80 K13DLTTHA123

24 15DTT14033 Đào Thị Tuyết 10/12/80 K13DLTTHA124

25 15DTT14034 Phùng Thị Vân 08/08/91 K13DLTTHA125

26 15DTT14036 Hoàng Quốc Việt 03/02/94 K13DLTTHA126

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Chuyên đề ph­¬ng pháp dạy học Tiếng Việt (TH2212) - 01 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 15DTT14001 Hoàng Văn Châm 26/09/87 K13DLTTHA11

2 15DTT14002 Nguyễn Văn Chiến 17/04/88 K13DLTTHA12

3 15DTT14004 Lê Thị Dung 30/07/94 K13DLTTHA13

4 15DTT14005 Ngô Thị Duyên 12/12/88 K13DLTTHA14

5 15DTT14006 Hoàng Văn Đông 16/05/90 K13DLTTHA15

6 15DTT14007 Nguyễn Thị Hằng 26/09/76 K13DLTTHA16

7 15DTT14008 Hà Thị Hiền 04/10/92 K13DLTTHA17

8 15DTT14009 Nguyễn Thị Hiền 03/07/71 K13DLTTHA18

9 15DTT14011 Nguyễn Trung Hiếu 02/08/94 K13DLTTHA19

10 15DTT14012 Vũ Thị Minh Huệ 12/12/90 K13DLTTHA110

11 15DTT14017 Phùng Thị Mỹ Lệ 29/10/88 K13DLTTHA111

12 15DTT14018 Hoàng Thị Lịch 10/02/88 K13DLTTHA112

13 15DTT14019 Trần Văn May 17/10/90 K13DLTTHA113

14 15DTT14021 Nguyễn Đức Ph­¬ng 24/08/86 K13DLTTHA114

15 15DTT14022 Bồn Thị Sáu 20/07/85 K13DLTTHA115

16 15DTT14023 Nguyễn Thị Sới 09/12/90 K13DLTTHA116

17 15DTT14024 Đặng Thị Tân 27/07/85 K13DLTTHA117

18 15DTT14025 Phan Trung Thành 09/10/87 K13DLTTHA118

19 15DTT14026 Hà Thị H­¬ng Thảo 24/05/88 K13DLTTHA119

20 15DTT14029 Phạm Thị Thu 03/03/90 K13DLTTHA120

21 15DTT14030 Nguyễn Thị Thúy 18/12/91 K13DLTTHA121

22 15DTT14031 Nguyễn Thị Trang 11/06/86 K13DLTTHA122

23 15DTT14032 Nguyễn Thị H­¬ng Trang 11/06/80 K13DLTTHA123

24 15DTT14033 Đào Thị Tuyết 10/12/80 K13DLTTHA124

25 15DTT14034 Phùng Thị Vân 08/08/91 K13DLTTHA125

26 15DTT14036 Hoàng Quốc Việt 03/02/94 K13DLTTHA126

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Chuyên đề ph­¬ng pháp dạy học Toán (TH2228) - 01 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 15DTT14001 Hoàng Văn Châm 26/09/87 K13DLTTHA11

2 15DTT14002 Nguyễn Văn Chiến 17/04/88 K13DLTTHA12

3 15DTT14004 Lê Thị Dung 30/07/94 K13DLTTHA13

4 15DTT14005 Ngô Thị Duyên 12/12/88 K13DLTTHA14

5 15DTT14006 Hoàng Văn Đông 16/05/90 K13DLTTHA15

6 15DTT14007 Nguyễn Thị Hằng 26/09/76 K13DLTTHA16

7 15DTT14008 Hà Thị Hiền 04/10/92 K13DLTTHA17

8 15DTT14009 Nguyễn Thị Hiền 03/07/71 K13DLTTHA18

9 15DTT14011 Nguyễn Trung Hiếu 02/08/94 K13DLTTHA19

10 15DTT14012 Vũ Thị Minh Huệ 12/12/90 K13DLTTHA110

11 15DTT14017 Phùng Thị Mỹ Lệ 29/10/88 K13DLTTHA111

12 15DTT14018 Hoàng Thị Lịch 10/02/88 K13DLTTHA112

13 15DTT14019 Trần Văn May 17/10/90 K13DLTTHA113

14 15DTT14021 Nguyễn Đức Ph­¬ng 24/08/86 K13DLTTHA114

15 15DTT14022 Bồn Thị Sáu 20/07/85 K13DLTTHA115

16 15DTT14023 Nguyễn Thị Sới 09/12/90 K13DLTTHA116

17 15DTT14024 Đặng Thị Tân 27/07/85 K13DLTTHA117

18 15DTT14025 Phan Trung Thành 09/10/87 K13DLTTHA118

19 15DTT14026 Hà Thị H­¬ng Thảo 24/05/88 K13DLTTHA119

20 15DTT14029 Phạm Thị Thu 03/03/90 K13DLTTHA120

21 15DTT14030 Nguyễn Thị Thúy 18/12/91 K13DLTTHA121

22 15DTT14031 Nguyễn Thị Trang 11/06/86 K13DLTTHA122

23 15DTT14032 Nguyễn Thị H­¬ng Trang 11/06/80 K13DLTTHA123

24 15DTT14033 Đào Thị Tuyết 10/12/80 K13DLTTHA124

25 15DTT14034 Phùng Thị Vân 08/08/91 K13DLTTHA125

26 15DTT14036 Hoàng Quốc Việt 03/02/94 K13DLTTHA126

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Rèn luyện nghiệp vụ s­ phạm th­ờng xuyên (TH2257) - 02 Số Tín Chỉ:  2

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 15DTT14001 Hoàng Văn Châm 26/09/87 K13DLTTHA11

2 15DTT14002 Nguyễn Văn Chiến 17/04/88 K13DLTTHA12

3 15DTT14004 Lê Thị Dung 30/07/94 K13DLTTHA13

4 15DTT14005 Ngô Thị Duyên 12/12/88 K13DLTTHA14

5 15DTT14006 Hoàng Văn Đông 16/05/90 K13DLTTHA15

6 15DTT14007 Nguyễn Thị Hằng 26/09/76 K13DLTTHA16

7 15DTT14008 Hà Thị Hiền 04/10/92 K13DLTTHA17

8 15DTT14009 Nguyễn Thị Hiền 03/07/71 K13DLTTHA18

9 15DTT14011 Nguyễn Trung Hiếu 02/08/94 K13DLTTHA19

10 15DTT14012 Vũ Thị Minh Huệ 12/12/90 K13DLTTHA110

11 15DTT14017 Phùng Thị Mỹ Lệ 29/10/88 K13DLTTHA111

12 15DTT14018 Hoàng Thị Lịch 10/02/88 K13DLTTHA112

13 15DTT14019 Trần Văn May 17/10/90 K13DLTTHA113

14 15DTT14021 Nguyễn Đức Ph­¬ng 24/08/86 K13DLTTHA114

15 15DTT14022 Bồn Thị Sáu 20/07/85 K13DLTTHA115

16 15DTT14023 Nguyễn Thị Sới 09/12/90 K13DLTTHA116

17 15DTT14024 Đặng Thị Tân 27/07/85 K13DLTTHA117

18 15DTT14025 Phan Trung Thành 09/10/87 K13DLTTHA118

19 15DTT14026 Hà Thị H­¬ng Thảo 24/05/88 K13DLTTHA119

20 15DTT14029 Phạm Thị Thu 03/03/90 K13DLTTHA120

21 15DTT14030 Nguyễn Thị Thúy 18/12/91 K13DLTTHA121

22 15DTT14031 Nguyễn Thị Trang 11/06/86 K13DLTTHA122

23 15DTT14032 Nguyễn Thị H­¬ng Trang 11/06/80 K13DLTTHA123

24 15DTT14033 Đào Thị Tuyết 10/12/80 K13DLTTHA124

25 15DTT14034 Phùng Thị Vân 08/08/91 K13DLTTHA125

26 15DTT14036 Hoàng Quốc Việt 03/02/94 K13DLTTHA126

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Văn học 2 (TH2308) - 01 Số Tín Chỉ:  3

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 15DTT14001 Hoàng Văn Châm 26/09/87 K13DLTTHA11

2 15DTT14002 Nguyễn Văn Chiến 17/04/88 K13DLTTHA12

3 15DTT14004 Lê Thị Dung 30/07/94 K13DLTTHA13

4 15DTT14005 Ngô Thị Duyên 12/12/88 K13DLTTHA14

5 15DTT14006 Hoàng Văn Đông 16/05/90 K13DLTTHA15

6 15DTT14007 Nguyễn Thị Hằng 26/09/76 K13DLTTHA16

7 15DTT14008 Hà Thị Hiền 04/10/92 K13DLTTHA17

8 15DTT14009 Nguyễn Thị Hiền 03/07/71 K13DLTTHA18

9 15DTT14011 Nguyễn Trung Hiếu 02/08/94 K13DLTTHA19

10 15DTT14012 Vũ Thị Minh Huệ 12/12/90 K13DLTTHA110

11 15DTT14017 Phùng Thị Mỹ Lệ 29/10/88 K13DLTTHA111

12 15DTT14018 Hoàng Thị Lịch 10/02/88 K13DLTTHA112

13 15DTT14019 Trần Văn May 17/10/90 K13DLTTHA113

14 15DTT14021 Nguyễn Đức Ph­¬ng 24/08/86 K13DLTTHA114

15 15DTT14022 Bồn Thị Sáu 20/07/85 K13DLTTHA115

16 15DTT14023 Nguyễn Thị Sới 09/12/90 K13DLTTHA116

17 15DTT14024 Đặng Thị Tân 27/07/85 K13DLTTHA117

18 15DTT14025 Phan Trung Thành 09/10/87 K13DLTTHA118

19 15DTT14026 Hà Thị H­¬ng Thảo 24/05/88 K13DLTTHA119

20 15DTT14029 Phạm Thị Thu 03/03/90 K13DLTTHA120

21 15DTT14030 Nguyễn Thị Thúy 18/12/91 K13DLTTHA121

22 15DTT14031 Nguyễn Thị Trang 11/06/86 K13DLTTHA122

23 15DTT14032 Nguyễn Thị H­¬ng Trang 11/06/80 K13DLTTHA123

24 15DTT14033 Đào Thị Tuyết 10/12/80 K13DLTTHA124

25 15DTT14034 Phùng Thị Vân 08/08/91 K13DLTTHA125

26 15DTT14036 Hoàng Quốc Việt 03/02/94 K13DLTTHA126

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Toán và ph­¬ng pháp dạy học toán ở TH (TH2329) - 01 Số Tín Chỉ:  3

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 15DTT14001 Hoàng Văn Châm 26/09/87 K13DLTTHA11

2 15DTT14002 Nguyễn Văn Chiến 17/04/88 K13DLTTHA12

3 15DTT14004 Lê Thị Dung 30/07/94 K13DLTTHA13

4 15DTT14005 Ngô Thị Duyên 12/12/88 K13DLTTHA14

5 15DTT14006 Hoàng Văn Đông 16/05/90 K13DLTTHA15

6 15DTT14007 Nguyễn Thị Hằng 26/09/76 K13DLTTHA16

7 15DTT14008 Hà Thị Hiền 04/10/92 K13DLTTHA17

8 15DTT14009 Nguyễn Thị Hiền 03/07/71 K13DLTTHA18

9 15DTT14011 Nguyễn Trung Hiếu 02/08/94 K13DLTTHA19

10 15DTT14012 Vũ Thị Minh Huệ 12/12/90 K13DLTTHA110

11 15DTT14017 Phùng Thị Mỹ Lệ 29/10/88 K13DLTTHA111

12 15DTT14018 Hoàng Thị Lịch 10/02/88 K13DLTTHA112

13 15DTT14019 Trần Văn May 17/10/90 K13DLTTHA113

14 15DTT14021 Nguyễn Đức Ph­¬ng 24/08/86 K13DLTTHA114

15 15DTT14022 Bồn Thị Sáu 20/07/85 K13DLTTHA115

16 15DTT14023 Nguyễn Thị Sới 09/12/90 K13DLTTHA116

17 15DTT14024 Đặng Thị Tân 27/07/85 K13DLTTHA117

18 15DTT14025 Phan Trung Thành 09/10/87 K13DLTTHA118

19 15DTT14026 Hà Thị H­¬ng Thảo 24/05/88 K13DLTTHA119

20 15DTT14029 Phạm Thị Thu 03/03/90 K13DLTTHA120

21 15DTT14030 Nguyễn Thị Thúy 18/12/91 K13DLTTHA121

22 15DTT14031 Nguyễn Thị Trang 11/06/86 K13DLTTHA122

23 15DTT14032 Nguyễn Thị H­¬ng Trang 11/06/80 K13DLTTHA123

24 15DTT14033 Đào Thị Tuyết 10/12/80 K13DLTTHA124

25 15DTT14034 Phùng Thị Vân 08/08/91 K13DLTTHA125

26 15DTT14036 Hoàng Quốc Việt 03/02/94 K13DLTTHA126

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Chuyên đề PP dạy học Tự nhiên - Xã hội (TH2366) - 01 Số Tín Chỉ:  3

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 15DTT14001 Hoàng Văn Châm 26/09/87 K13DLTTHA11

2 15DTT14002 Nguyễn Văn Chiến 17/04/88 K13DLTTHA12

3 15DTT14004 Lê Thị Dung 30/07/94 K13DLTTHA13

4 15DTT14005 Ngô Thị Duyên 12/12/88 K13DLTTHA14

5 15DTT14006 Hoàng Văn Đông 16/05/90 K13DLTTHA15

6 15DTT14007 Nguyễn Thị Hằng 26/09/76 K13DLTTHA16

7 15DTT14008 Hà Thị Hiền 04/10/92 K13DLTTHA17

8 15DTT14009 Nguyễn Thị Hiền 03/07/71 K13DLTTHA18

9 15DTT14011 Nguyễn Trung Hiếu 02/08/94 K13DLTTHA19

10 15DTT14012 Vũ Thị Minh Huệ 12/12/90 K13DLTTHA110

11 15DTT14017 Phùng Thị Mỹ Lệ 29/10/88 K13DLTTHA111

12 15DTT14018 Hoàng Thị Lịch 10/02/88 K13DLTTHA112

13 15DTT14019 Trần Văn May 17/10/90 K13DLTTHA113

14 15DTT14021 Nguyễn Đức Ph­¬ng 24/08/86 K13DLTTHA114

15 15DTT14022 Bồn Thị Sáu 20/07/85 K13DLTTHA115

16 15DTT14023 Nguyễn Thị Sới 09/12/90 K13DLTTHA116

17 15DTT14024 Đặng Thị Tân 27/07/85 K13DLTTHA117

18 15DTT14025 Phan Trung Thành 09/10/87 K13DLTTHA118

19 15DTT14026 Hà Thị H­¬ng Thảo 24/05/88 K13DLTTHA119

20 15DTT14029 Phạm Thị Thu 03/03/90 K13DLTTHA120

21 15DTT14030 Nguyễn Thị Thúy 18/12/91 K13DLTTHA121

22 15DTT14031 Nguyễn Thị Trang 11/06/86 K13DLTTHA122

23 15DTT14032 Nguyễn Thị H­¬ng Trang 11/06/80 K13DLTTHA123

24 15DTT14033 Đào Thị Tuyết 10/12/80 K13DLTTHA124

25 15DTT14034 Phùng Thị Vân 08/08/91 K13DLTTHA125

26 15DTT14036 Hoàng Quốc Việt 03/02/94 K13DLTTHA126

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
TRuNG TÂM ĐÀo TẠo TNCXH

CỘNG HÒa XÃ HỘI CHỦ NGHĨa VIỆT NaM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DaNH SÁCH THÍ SINH, BIÊN BẢN BÀN GIao BÀI THI, CHẤM THI
VÀ KẾT QuẢ ĐÁNH GIÁ KIỂM TRa GIỮa KỲ

Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Học phần: Tiếng Việt, Văn học và ph­¬ng pháp dạy học (TH2413) - 01 Số Tín Chỉ:  4

Ngày Thi:
  /  /

Phòng Thi :

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Tên lớp
Số tờ

Chữ ký

Trang 1

Điểm thi

B.Số B.Chữ
Ghi chú

Thi lần thứ:

SBD

         /       /

CBGD

Mã đề

1 15DTT14001 Hoàng Văn Châm 26/09/87 K13DLTTHA11

2 15DTT14002 Nguyễn Văn Chiến 17/04/88 K13DLTTHA12

3 15DTT14004 Lê Thị Dung 30/07/94 K13DLTTHA13

4 15DTT14005 Ngô Thị Duyên 12/12/88 K13DLTTHA14

5 15DTT14006 Hoàng Văn Đông 16/05/90 K13DLTTHA15

6 15DTT14007 Nguyễn Thị Hằng 26/09/76 K13DLTTHA16

7 15DTT14008 Hà Thị Hiền 04/10/92 K13DLTTHA17

8 15DTT14009 Nguyễn Thị Hiền 03/07/71 K13DLTTHA18

9 15DTT14011 Nguyễn Trung Hiếu 02/08/94 K13DLTTHA19

10 15DTT14012 Vũ Thị Minh Huệ 12/12/90 K13DLTTHA110

11 15DTT14017 Phùng Thị Mỹ Lệ 29/10/88 K13DLTTHA111

12 15DTT14018 Hoàng Thị Lịch 10/02/88 K13DLTTHA112

13 15DTT14019 Trần Văn May 17/10/90 K13DLTTHA113

14 15DTT14021 Nguyễn Đức Ph­¬ng 24/08/86 K13DLTTHA114

15 15DTT14022 Bồn Thị Sáu 20/07/85 K13DLTTHA115

16 15DTT14023 Nguyễn Thị Sới 09/12/90 K13DLTTHA116

17 15DTT14024 Đặng Thị Tân 27/07/85 K13DLTTHA117

18 15DTT14025 Phan Trung Thành 09/10/87 K13DLTTHA118

19 15DTT14026 Hà Thị H­¬ng Thảo 24/05/88 K13DLTTHA119

20 15DTT14029 Phạm Thị Thu 03/03/90 K13DLTTHA120

21 15DTT14030 Nguyễn Thị Thúy 18/12/91 K13DLTTHA121

22 15DTT14031 Nguyễn Thị Trang 11/06/86 K13DLTTHA122

23 15DTT14032 Nguyễn Thị H­¬ng Trang 11/06/80 K13DLTTHA123

24 15DTT14033 Đào Thị Tuyết 10/12/80 K13DLTTHA124

25 15DTT14034 Phùng Thị Vân 08/08/91 K13DLTTHA125

26 15DTT14036 Hoàng Quốc Việt 03/02/94 K13DLTTHA126

In Ngày 15/06/2018

Ngày ......Tháng .......Năm 20....

Cán bộ coi thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 1 Cán Bộ Chấm Thi 2

Số thí sinh dự thi: .............. Số bài thi: .............. Số tờ giấy thi: ..............

Cán bộ coi thi 2

TRƯỞNG KHoa, BM QLND ĐÀo TẠoTRƯỞNG BỘ MÔN


